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	Có
	[bookmark: _GoBack]Số lượng [footnoteRef:1] [1:  Ghi số lượng thực tế] 

	Không có
	

	1
	Hệ thống Quản lý Vận tải TMS (Trucking Management System)
	Bộ
	
	
	
	

	2
	Hệ thống Quản lý Giao Nhận quốc tế FMS (Freight Forwarding Management System)
	Bộ
	
	
	
	

	3
	Hệ thống Quản lý Kho hàng WMS 3PL (3PL Warehouse Management System)
	Bộ
	
	
	
	

	4
	Hệ thống Quản lý Quan hệ Khách hàng CRM (Customer Relationship Management System)
	Bộ
	
	
	
	

	5
	Hệ thống Quản lý Chuyển phát nhanh ECM (Express Cargo Management)
	Bộ
	
	
	
	

	6
	Hệ thống Quản lý Kho hàng Thương mại điện tử FWM (Fulfillment Warehouse Management)
	Bộ
	
	
	
	

	7
	Dây chuyền Chia chọn hàng tự động tuyến tính (Linear Automatic Sorter); thiết bị ngoại vi thực hành dịch vụ chia chọn hàng; xe giao nhận mẫu.
	Bộ
	
	
	
	

	8
	Hệ thống Robot kho hàng TMĐT; sàn định vị, hệ thống Ắc quy; kệ giao nhận; quầy nhân viên.
	Bộ
	
	
	
	

	9
	THIẾT BỘ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO, PHỤC VỤ GIẢNG DẠY NGÀNH LOGISTIC
	Bộ
	
	
	
	

	10
	Máy vi tính
	Bộ
	
	
	
	

	11
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	
	
	
	

	12
	Bút trình chiếu
	Chiếc
	
	
	
	

	13
	Hệ thống âm thanh trợ giảng
	Bộ
	
	
	
	

	14
	Loa máy tính
	Bộ
	
	
	
	

	15
	Máy cassette
	Chiếc
	
	
	
	

	16
	Phần mềm hỗ trợ dạy tiếng Anh
	Bộ
	
	
	
	

	17
	Phòng lab
	Phòng
	
	
	
	

	
	Tổng
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